
Số lượng

SV
Số tiền

Số lượng

SV
Số tiền

Số lượng

SV
Số tiền

I. Bộ môn biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

1 ĐH12BK 0 0 0 0 1 5.630.400 25.553.000 5.630.400

0 0 0 0 1 5.630.400 25.553.000 5.630.400

II. Khoa Công nghệ thông tin

1 ĐH12C1 0 0 7 33.994.800 0 0

2 ĐH12C2 0 0 9 43.707.600 0 0

3 ĐH12C3 0 0 5 24.282.000 0 0

4 ĐH12C4 1 5.278.800 4 19.425.600 0 0

5 ĐH12C5 0 0 6 29.138.400 0 0

1 5.278.800 31 150.548.400 0 0 156.380.000 155.827.200

III. Khoa Địa chất

1 ĐH12KĐ 0 0 0 0 4 15.483.600 15.331.000 15.483.600

0 0 0 0 4 15.483.600 15.331.000 15.483.600

IV. Khoa Khí tượng thuỷ văn

1 ĐH12K 0 0 1 5.261.100 1 4.574.700 10.221.000 9.835.800

2 ĐH12T 1 6.158.600 1 5.665.800 0 0 9.710.000 11.824.400

1 6.158.600 2 10.926.900 1 4.574.700 19.931.000 21.660.200

V. Khoa Khoa học biển và hải đảo

Xuất sắc Giỏi Khá

Loại học bổng

Tiền được 

phân bổ (1)

Tiền cấp học 

bổng (2)

Chuyên 

ngành

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG SINH VIÊN KHÓA ĐH12

ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

(Đính kèm Quyết định số:             /QĐ-TĐHHN, ngày       tháng       năm 2023)

Stt

156.380.000

 TỔNG 

 TỔNG 

 TỔNG 

 TỔNG 

155.827.200
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1 ĐH12QB 0 0 0 0 0 0 7.705.000 0

0 0 0 0 0 0 7.705.000 0

VI. Khoa Kinh tế tài nguyên và Môi trường

1 ĐH12KE1 0 0 5 20.334.000 0 0

2 ĐH12KE2 1 4.420.800 10 40.668.000 0 0

3 ĐH12KE3 0 0 1 4.066.800 0 0

4 ĐH12LQ1 0 0 8 35.613.600 1 3.870.900

5 ĐH12LQ2 0 0 6 26.710.200 0 0

6 ĐH12LQ3 0 0 2 8.903.400 0 0

7 ĐH12MK1 2 8.841.600 6 24.400.800 0 0

8 ĐH12MK2 0 0 4 16.267.200 0 0

9 ĐH12QTDL1 0 0 7 28.467.600 2 7.072.800

10 ĐH12QTDL2 0 0 2 8.133.600 2 7.072.800

11 ĐH12QTDL3 0 0 5 20.334.000 0 0

12 ĐH12QTKD1 0 0 7 26.095.300 0 0

13 ĐH12QTKD2 0 0 7 26.095.300 0 0

14 ĐH12QTKS1 0 0 4 16.267.200 7 24.754.800

15 ĐH12QTKS2 0 0 1 4.066.800 3 10.609.200

16 ĐH12QTKS3 0 0 2 8.133.600 3 10.609.200

3 13.262.400 77 314.557.400 18 63.989.700 394.025.000 391.809.500

VII. Khoa Môi trường

1 ĐH12ĐA1 0 0 4 21.044.400 4 18.298.800 43.439.000 44.604.300

 TỔNG 

 TỔNG 

71.485.000 69.489.600

75.124.000 75.098.100

47.942.000 49.509.600

71.913.000 71.080.800

51.367.000 52.190.600

76.194.000 74.440.800
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2 ĐH12ĐA2 0 0 1 5.261.100 0 0

3 ĐH12KTTN1 0 0 0 0 4 14.145.600

4 ĐH12KTTN2 0 0 1 4.066.800 6 21.218.400

5 ĐH12M1 0 0 2 9.712.800 1 4.222.800

6 ĐH12M2 0 0 4 19.425.600 5 21.114.000

7 ĐH12QM1 0 0 3 13.217.100 4 15.324.400

8 ĐH12QM2 0 0 1 4.405.700 4 15.324.400

9 ĐH12QM3 0 0 0 0 10 38.311.000

10 ĐH12QM4 0 0 1 4.405.700 1 3.831.100

0 0 18 85.944.900 46 180.839.000 265.853.000 266.783.900

VIII. Khoa Quản lý đất đai

1 ĐH12BĐS1 0 0 2 8.133.600 3 10.609.200

2 ĐH12BĐS2 0 0 4 16.267.200 1 3.536.400

3 ĐH12QĐ1 0 0 2 7.455.800 2 6.483.400

4 ĐH12QĐ2 0 0 1 3.727.900 4 12.966.800

5 ĐH12QĐ3 0 0 3 11.183.700 9 29.175.300

6 ĐH12QĐ4 0 0 1 3.727.900 4 12.966.800

7 ĐH12QĐ5 0 0 2 7.455.800 0 0

8 ĐH12QĐ6 0 0 0 0 3 9.725.100

9 ĐH12QĐ7 0 0 4 14.911.600 12 38.900.400

0 0 19 72.863.500 38 124.363.400 198.617.000 197.226.900

IX. Khoa Tài nguyên nước

 TỔNG 

 TỔNG 

39.381.000 38.546.400

38.525.000 39.430.800

54.682.000 54.475.200

116.431.000 114.549.500

159.236.000 158.680.500



4

Số lượng

SV
Số tiền

Số lượng

SV
Số tiền

Số lượng

SV
Số tiền

Xuất sắc Giỏi Khá

Loại học bổng

Tiền được 

phân bổ (1)

Tiền cấp học 

bổng (2)

Chuyên 

ngành
Stt

1 ĐH12TNN 0 0 0 0 4 14.145.600 15.410.000 14.145.600

0 0 0 0 4 14.145.600 15.410.000 14.145.600

X. Khoa Trắc địa bản đồ và thông tin địa lý

1 ĐH12TĐ 0 0 2 10.522.200 3 13.724.100 24.019.000 24.246.300

0 0 2 10.522.200 3 13.724.100 24.019.000 24.246.300

XI. Khoa Lý luận chính trị

1 ĐH12LA1 0 0 2 8.811.400 5 19.155.500

2 ĐH12LA2 0 0 3 13.217.100 4 15.324.400

0 0 5 22.028.500 9 34.479.900 55.647.000 56.508.400

XII. Bộ môn Ngoại ngữ

1 ĐH12NA1 0 0 7 28.467.600 0 0

2 ĐH12NA2 1 4.420.800 4 16.267.200 0 0

1 4.420.800 11 44.734.800 0 0 49.226.000 49.155.600

6 29.120.600 165 712.126.600 124 457.230.400 1.227.697.000 1.198.477.600

203 1.393.433.300 484 3.008.165.400 127 645.012.100 4.985.603.000 5.046.610.800

209 1.422.553.900 649 3.720.292.000 251 1.102.242.500 6.213.300.000 6.245.088.400
Tổng toàn trường 

kỳ I. 2022.2023

TỔNG:

TỔNG TOÀN 

TRƯỜNG ĐỢT 2

 TỔNG 

 TỔNG 

 TỔNG 

TỔNG TOÀN 

TRƯỜNG ĐỢT 1

49.226.000 49.155.600

55.647.000 56.508.400
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